
1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ÁI NGHĨA THẠNH PHÚ
2. Địa chỉ: Đường ĐT 768, Khu phố Bình Thạnh, Phường Tân Triều, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 07h00 - 18h00 từ Thứ Hai đến Chủ nhật hàng tuần

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

4.1. DANH SÁCH TỔNG

STT Họ và tên
Số giấy phép hành nghề/Số chứng 

chỉ hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên môn
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khác (nếu có)
Ghi chú

1 PHẠM THÚY HẰNG 0009127/ĐNAI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Sản phụ khoa

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Giám Đốc chuyên môn;

Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật Phòng 

khám Đa khoa;

Phụ trách chuyên môn phòng khám Phụ Sản;

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Sản phụ 

khoa

2 TỐNG VĂN HUYỀN
- 0008953/ĐNAI-CCHN

- 672/QĐ-SYT ngày 28/06/2017

- Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phục Hồi 

Chức Năng

- Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Phó giám đốc chuyên môn;

Phụ trách chuyên môn phòng khám Phục hồi chức năng;

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền; 

Phục hồi chức năng

3 NGUYỄN HỮU QUYỀN 019217/HNO-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Phụ trách chuyên môn phòng khám Ngoại

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại

4 LÊ THỊ PHƯỢNG 015282/ĐNAI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h00

Từ thứ năm, chủ nhật hàng tuần

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại

1. PKĐK Ái Nghĩa Xuân Lộc (Xuân Lộc, Đồng Nai)

Sáng từ 07h00 - 11h30, Chiều từ 13h30 - 19h00

Thứ 2, thứ 3 hàng tuần

2. PKĐK Ái Nghĩa Ngã Tư Vũng Tàu (Biên Hòa, 

Đồng Nai)

Sáng từ 07h00 - 11h30, Chiều từ 13h30 - 17h30

Thứ 6 hàng tuần

3.PKĐK Ái Nghĩa Nhơn Trạch (Nhơn Trạch, Đồng 

Nai)

Sáng từ 07h00 - 11h30, Chiều từ 13h30 - 19h00

Thứ 7 hàng tuần

bán thời 

gian - đang 

có bầu 

tháng 

4/2026 

sanh

5 ĐẶNG THỊ OANH
000719/ĐNAI-CCHN

479/QĐ-SYT ngày 22/03/2019

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Siêu âm

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Chẩn đoán 

hình ảnh

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Phụ trách chuyên môn Phòng khám Chẩn đoán hình ảnh

6 TRẦN THỊ TỪ TÂM

003887/ĐNAI-CCHN ngày 

21/10/2013;

1583/QĐ-SYT ngày 04/12/2014; 

06/2025/QĐPC-ANTP ngày 

26/08/2025. 

Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

Chẩn đoán hình ảnh: Siêu âm, X quang

Thực hiện kỹ thuật Siêu âm Doppler

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa;

Chẩn đoán hình ảnh: Siêu âm, X quang;

Thực hiện kỹ thuật Siêu âm Doppler

7 TRIỆU ĐỨC THÀNH
000351/ĐNO–CCHN

 380/QĐ-SYT ngày 16/03/2016

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh Nội nhi

Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

 Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh Nội nhi;

Chẩn đoán hình ảnh

8 PHẠM KIỀU TRANG 019012/TH-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng Hàm 

Mặt

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Phụ trách chuyên môn Phòng khám Răng Hàm Mặt.

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng Hàm 

Mặt

9 NGUYỄN THỊ QUỲNH NGA 014602/NA-CCHN Khám chữa bệnh Răng Hàm Mặt

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h00 - 18h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng Hàm 

Mặt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ 
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STT Họ và tên
Số giấy phép hành nghề/Số chứng 

chỉ hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên môn
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khác (nếu có)
Ghi chú

10 NGUYỄN VŨ PHONG 0004707/LĐ-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng Hàm 

Mặt

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h00 - 18h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng Hàm 

Mặt

11 HUỲNH THỊ NGỌC ANH
- 000798/ĐNAI-CCHN

- 403/QĐ-SYT ngày 07/03/2019

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợp

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Tai Mũi 

Họng

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Phụ trách chuyên môn Phòng khám Tai Mũi Họng.

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng 

hợp, chuyên khoa Tai Mũi Họng

12 TRẦN THÁI SƠN 011399/ĐNAI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Tai Mũi 

Họng

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h00

Chủ nhật hàng tuần

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Tai Mũi 

Họng

Bệnh viện đa khoa Thống Nhất tỉnh Đồng Nai (Biên 

Hòa, Đồng Nai)

07h00 - 16h00 (Từ thứ hai đến thứ sáu)

07h00 - 12h00 (Sáng thứ 7)

bán thời 

giân

13 VÕ NGỌC CHƯƠNG
- 011533/ĐNAI-CCHN

- 25/QĐPC-ANTP ngày 20/06/2024

- Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa; không làm thủ 

thuật chuyên khoa; 

- Thực hiện kỹ thuật đo và đọc kết quả " Điện tâm 

đồ"

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Phụ trách chuyên môn Phòng khám Nội; 

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa; không làm thủ 

thuật chuyên khoa; 

Thực hiện kỹ thuật đo và đọc kết quả " Điện tâm đồ"

14 TRẦN PHAN THIỆN SƠN

000460/ĐNAI-GPHN

08/2025/QĐPC-ANTP ngày 

08/11/2025

Chuyên khoa Nội khoa

 Thực hiện kỹ thuật đo và đọc kết quả "Điện 

tâm đồ" và Siêu âm bụng tổng quát 

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội

 Thực hiện kỹ thuật đo và đọc kết quả "Điện tâm 

đồ" và Siêu âm bụng tổng quát 

15 NGUYỄN THỊ THANH XUÂN 002467/ĐNO-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Phụ trách chuyên môn phòng khám Y học cổ truyền.

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

16 VŨ THỊ THU TRANG

002008/ĐNAI-CCHN

1528/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phục hồi chức 

năng

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Y học cổ 

truyền; Phục hồi chức năng

17 TRẦN THỊ THẮM 0034957/HCM-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Mắt

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Phụ trách chuyên môn Phòng khám Mắt.

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Mắt

18 NGUYỄN TRUNG KIÊN 000355/ĐNO–CCHN Khám và chữa bệnh chuyên khoa Da liễu

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Phụ trách chuyên môn Phòng khám Da liễu.

Bác sĩ Khám và chữa bệnh chuyên khoa Da liễu

19 DƯƠNG BẢO TOÀN 008500/HCM-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Phụ trách chuyên môn Phòng khám Nhi. 

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

20 PHAN ĐÌNH ÂN

009594/QNA-CCHN

05/2025/QĐPC-ANTP ngày 

07/06/2025

Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

Thực hiện kỹ thuật Nội soi tiêu hóa 

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

Thực hiện kỹ thuật Nội soi tiêu hóa 

21 ĐINH THỊ NHUNG 000088/ĐNAI-CCHN Chuyên khoa Xét nghiệm

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Phụ Trách Chuyên Môn Phòng Xét Nghiệm

22 TRẦN THỊ THANH NHÀN 0005656/ĐL-CCHN
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của cao đẳng kỹ 

thuật xét nghiệm

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Kỹ thuật viên xét nghiệm

23 PHẠM TRỌNG TÂN 013827/ĐNAI-CCHN Chuyên khoa Xét nghiệm

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Kỹ thuật viên xét nghiệm
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STT Họ và tên
Số giấy phép hành nghề/Số chứng 

chỉ hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên môn
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khác (nếu có)
Ghi chú

24 TRƯƠNG PHƯỚC ĐẲNG 0003563/KH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về Xquang

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Kỹ thuật viên X Quang

25 NGÔ THỊ PHƯƠNG VÂN 0009655/ĐNAI-CCHN Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu 

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu 

26 DƯƠNG THỊ THIÊN THẢO 000258/ĐNAI-GPHN Phục hồi chức năng

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Kỹ thuật y Phục hồi chức năng

27 LÊ NGUYỄN THANH NHI 004072/ĐNAI-CCHN Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu

28 NGUYỄN HOÀNG MINH 011353/ĐNAI-CCHN Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu

29 VŨ TIẾN DŨNG 012674/ĐNAI-CCHN Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu

30 LƯU VĂN QUỐC PHÚ 015619/ĐNAI-GPHN

Khám bệnh, chữa bệnh quy định tại phụ lục số X 

ban hành kèm theo Thông tư số 32/2023/TT-BYT 

ngày 30/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế (bao gồm 

các kỹ thuật sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Y sĩ đa khoa

31 NGUYỄN ĐỨC TÍN 003208/PY-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Y sĩ Y học cổ truyền

32 NGUYỄN ĐÌNH THỊNH 006532/BD-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Y sĩ Y học cổ truyền

33 NGUYỄN KHƯƠNG THỤY 048564/HCM-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Y sĩ Y học cổ truyền

34 PHẠM ANH TÚ 055018/HCM-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Y sĩ Y học cổ truyền

35 TRẦN QUANG ĐỨC 000010/GL-GPHN Y học cổ truyền

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Y sĩ Y học cổ truyền

36 TRẦN THÀNH TRUNG 000594/ĐNAI-GPHN Y học cổ truyền

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Y sĩ Y học cổ truyền

37 NGUYỄN TUẤN KIỆT 001052/ĐNAI-GPHN Y học cổ truyền

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Y sĩ Y học cổ truyền

38 ĐINH TUYẾT TÂM 001200/BD-GPHN Y học cổ truyền

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Y sĩ Y học cổ truyền
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39 NGUYỄN THỊ TRANG 0007540/ĐNAI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/03/2011 của Bộ y tế quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh.

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Hộ sinh

40 NGUYỄN VĂN SƠN 010801/ĐNAI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số  26/2015/TTLT- BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y.

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Điều Dưỡng viên

41 ĐẶNG QUANG VINH 2561/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số  26/2015/TTLT- BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y.

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Điều Dưỡng viên

42 HOÀNG THỊ LAN 007030/BD-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số  26/2015/TTLT- BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y.

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Điều Dưỡng viên

43 TRẦN THỊ BÍCH HỢP 014405/ĐNAI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số  26/2015/TTLT- BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y.

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Điều Dưỡng viên

44 LÊ THỊ MỸ HUYỀN 015030/ĐNAI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số  26/2015/TTLT- BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y.

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Điều Dưỡng viên

45 PHẠM THỊ THU TIÊN 015008/ĐNAI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số  26/2015/TTLT- BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y.

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Điều Dưỡng viên

46 VŨ HOÀNG MINH THƯ 015013/ĐNAI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số  26/2015/TTLT- BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y.

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Điều Dưỡng viên

47 NGUYỄN THANH VÂN 010952/ĐNAI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số  26/2015/TTLT- BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y.

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Điều Dưỡng viên

48 NGUYỄN THÀNH ĐỨC 000702/ĐNAI-GPHN Điều Dưỡng 

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Điều Dưỡng 
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Đồng Nai, ngày 19 tháng 01 năm 2026

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

PHẠM THÚY HẰNG

Ghi chú: Phòng khám sẽ bố trí ngày nghỉ cho người hành nghề đảm bảo thời gian làm việc theo Luật lao động.
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